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Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần: 

 Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu 

hỏi cơ bản thuộc học phần Cơ sở Lý thuyết mạch 1 

2. Phương pháp đánh giá: 

 - Hình thức thi: Thi viết 

 - Thời gian làm bài: 90 phút 

 - Tỷ trọng điểm thành phần: 50% 

3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi: 

 -  Mỗi đề có 3 câu; mỗi câu 1 loại; đảm bảo không có 2 câu trong một chương. 
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Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

 
CHƯƠNG 1 

LT1. Câu hỏi lý thuyết 
LT 1.2.1  Phát biểu và viết biểu thức luật Kiếc hốp (Kirhoff) 1 và 2 dưới dạng tức thời; viết hệ 
phương trình minh họa cho trường hợp mạch điện có: 3 nhánh có dòng cần tìm, 2 nút, 01 nguồn 
dòng điện và 02 nguồn điện áp cùng tác động; không có hỗ cảm, đảm bảo trong toàn mạch có đầy 
đủ các phần tử r, L, C. 
 
BT1. Bài tập 
BT 1.2.1  Viết các phương trình độc lập và đủ theo luật Kirhof cho các mạch điện hình.1; hình.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG 2 
LT2. Câu hỏi lý thuyết 
 
LT 2.3.1  Nêu phản ứng của nhánh thuần trở đối với kích thích hình sin ở chế độ xác lập? 
LT 2.3.2  Nêu phản ứng của nhánh thuần cảm đối với kích thích hình sin ở chế độ xác lập? 
LT 2.3.3  Nêu phản ứng của nhánh thuần dung đối với kích thích hình sin ở chế độ xác lập    
LT 2.2.4  Nêu đặc điểm ở trạng thái cộng hưởng điện áp trong nhánh r-L-C nối tiếp. 
LT 2.2.5  Định nghĩa, công thức tính, ý nghĩa và mối quan hệ giữa các loại công suất trong nhánh r-
L-C có dòng hình sin? 
LT 2.3.6  Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất cos và biện pháp nâng cao hệ số công suất 
cos bằng phương pháp bù tụ điện tĩnh?  
LT 2.3.7  Nêu phản ứng của nhánh r-L-C nối tiếp đối  
với kích thích hình sin ở chế độ xác lập.   
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BT2. Bài tập 
 

BT 2.2.1  Mạch điện một lò nung biểu diễn bằng một điện trở R = 10 cung cấp bởi một nguồn sức 
điện động e hình 1. 

a. e = 100 V 
b. e = 2 110 sin 314t V 

Tính dòng điện i và công suất p? 
BT 2.2.2 Một cuộn dây mức tiêu tán rất ít có thể bỏ qua, biểu diễn bằng thông số điện cảm  
L = 0,2H; cung cấp bởi một nguồn dòng i = 2(1 – e-100t)A. Hãy tìm điện áp nguồn u, công suất p.  
BT 2.2.3 Một tụ điện biểu diễn bằng thông số điện dung C = 10-5 F, đặt dưới điện áp:  

a) u = 100.e-100t V 
b) u = 110 2  sin 314t V 

  Tìm dòng điện i qua tụ, công suất p, năng lượng tích luỹ hay phóng thích? 

BT 2.2.4  Một cuộn dây đặc trưng bởi  R = 3, nối tiếp với L = 0,0126H cung cấp bởi một nguồn 

dòng điện:  i = 0,5 2 sin314t A.  Tính u, p? 

BT 2.2.5 Cho mạch điện gồm điện trở R nối tiếp với điện dung C, điện áp đặt vào mạch có dạng:  
u = Umsin(t - 600) V; không dùng phương pháp số phức tính điện áp dưới dạng biểu thức trên 
điện trở R, điện dung C? 
BT 2.2.6 Cho mạch điện có điện trở R nối tiếp với điện cảm L, điện áp đặt vào mạch có dạng: 
u = Umsin(t+450)v;  không dùng phương pháp số phức tính điện áp dưới dạng biểu thức trên điện 
trở R, điện cảm L? 
BT 2.2.7 Cho mạch điện R-L-C nối tiếp hình 13, điện áp đặt vào mạch u 100 2 sin100t V ; thông 

số điện dung C = 1000F; các đồng hồ đo là lý tưởng (ZA = 0; ZV = ), có số chỉ 

1 2V R V CU U  60V; U U  40V    . 

Yêu cầu: 
- Tính các thông số L; R của mạch? 
- Viết biểu thức tức thời của dòng điện i trong toàn mạch, điện áp trên các phần tử R, L, C: uR; uL; 

uC? 
 
 
 
 
 

BT 2.2.8 Cho mạch điện R-L-C nối tiếp hình 14, điện áp đặt vào mạch u 100 2 sin100t V ; thông 
số điện cảm L = 0,3H; các đồng hồ đo là lý tưởng (ZA = 0; ZV = ), có số chỉ 

1 2V L V CU U 120V; U U 40V    . 

 - Tính các thông số R; C của mạch? 
 - Viết biểu thức tức thời của dòng điện i trong toàn mạch, điện áp trên các phần tử R, L, C: uR; uL; 
uC? 
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BT 2.2.9 Cho mạch điện R-L-C nối tiếp hình 15, điện áp đặt vào mạch u 100 2 sin100t V ; thông 
số điện cảm L = 0,3H; các đồng hồ đo là lý tưởng (ZA = 0; ZV = ), có số chỉ 

1 2V R V LU U 60V; U U 120V    . 

Yêu cầu:  - Tính các thông số R; C của mạch? 
             - Viết biểu thức tức thời của dòng điện i trong toàn mạch, điện áp trên các phần tử R, L, 
C: uR; uL; uC? 
 
 
 
 
 
 
 

BT 2.2.10 Cho mạch điện R-L-C nối tiếp hình 16, điện áp đặt vào mạch u 100 2 sin100t V ; thông 
số điện dung C = 1000F;  các đồng hồ đo là lý tưởng (ZA = 0; ZV = ), có số chỉ 

A V LI I 4A; U U 120V    . 
- Tính các thông số L; R của mạch? 
- Viết biểu thức tức thời của dòng điện i trong toàn mạch, điện áp trên các phần tử R, L, C: uR; uL; 

uC? 
BT 2.2.11 Cho mạch điện R-L-C nối tiếp hình 17, thông số điện dung C = 1000F; điện trở  
R = 15 các đồng hồ đo là lý tưởng (ZA = 0; ZV = ), có số chỉ w V R LP P 60w; U U 50V    . 
 - Tính thông số L của mạch? 
 - Viết biểu thức tức thời của điện áp u toàn mạch, dòng điện toàn mạch i; điện áp trên các phần tử 

R, L, C: uR; uL; uC biết  = 100 rad/s? 
 
 
 
 
 
 

 
 

BT 2.2.12 Cho mạch điện R-L-C nối tiếp hình 18, dòng điện toàn mạch i 6 2 sin(100t 30 ) A  ; 
thông số điện cảm L = 0,3H;  các đồng hồ đo là lý tưởng (ZA = 0; ZV = ), có số chỉ 

w V R CP P 540w; U U 150V    . 
 - Tính các thông số C; R của mạch? 
 - Viết biểu thức tức thời của điện áp u toàn mạch, điện áp trên các phần tử R, L, C: uR; uL; uC? 
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CHƯƠNG 3 
LT3. Câu hỏi lý thuyết 
LT 3.2.1  Biểu thức cân bằng công suất nguồn và tải dưới dạng số phức? Cho ví dụ minh họa cho 
trường hợp mạch có 3 nhánh, 2 nút, không có hỗ cảm, có 02 nguồn điện áp tác động (số lượng tải 
tuỳ chọn). 
LT 3.2.2 Phát biểu và viết biểu thức luật Kiếchốp (Kirhoff) 1 và 2 dưới dạng số phức; viết hệ 
phương trình minh họa cho trường hợp mạch điện có: 3 nhánh có dòng cần tìm, 2 nút, 01 nguồn 
dòng điện và 02 nguồn điện áp cùng tác động; không có hỗ cảm. 
LT 3.3.3  Nêu các bước tính dòng điện trong các nhánh của mạch không có hỗ cảm theo phương 
pháp điện thế các nút; cho ví dụ minh họa cho trường hợp mạch có: 4 nhánh có dòng cần tìm, 3 nút, 
01 nguồn dòng điện và 02 nguồn điện áp cùng tác động. 
 
BT3. Bài tập 
BT 3.2.1 Viết phương trình tìm dòng điện trong các nhánh của mạch điện hình 5a, 5b theo phương 

pháp dòng điện mạch vòng. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BT 3.2.2 Cho mạch điện hình 1 có dòng điện 
   4 0

Ci t 10sin 10 t 60  mA  và tổng dẫn phức của mạch 
Y=0,01+j0,02 (s). Hãy tìm biểu thức tức thời của  iR(t), i(t) và 
u(t)? 

 

 

 

CHƯƠNG 4 
LT4. Câu hỏi lý thuyết 
LT 4.2.1 Nêu tính chất xếp chồng và ứng dụng của chúng, lấy ví dụ minh họa? 
LT 4.2.2 Tại sao tính chất xếp chồng luôn đúng dưới dạng tức thời? Khi nào có thể có thể xếp 
chồng dưới dạng số phức và dưới dạng giá trị hiệu dụng? 
LT 4.2.3 Phân tích ý nghĩa và ứng dụng của các thông số phức của mạch điện tuyến tính ở chế độ 
xác lập điều hòa (tổng trở, tổng dẫn vào; tổng trở, tổng dẫn tương hỗ; hàm truyền áp, hàm truyền 
dòng). Tại sao các thông số này là thông số đặc trưng của mạch? 
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LT 4.2.4 Nêu tính chất tương hỗ và ứng dụng của chúng, lấy ví dụ minh họa? 
 
BT4. Bài tập ( không có) 
BT 4.5.1 Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh 1.1 biÕt: 

V   50E

V   )
4
πt314sin(2200e

1

2




 

r1 = r3 = 100  ;  
L1 = L2 = 0,2 H 

C3 = 20 F 
H·y tÝnh dßng ®iÖn trong c¸c nh¸nh b»ng ph¬ng ph¸p xÕp chång? 

 
 

CHƯƠNG 5 
 

LT5. Câu hỏi lý thuyết 
LT 5.3.1  Trình bày điều kiện đưa một công suất lớn nhất từ nguồn đến tải nối trực tiếp với tải. 
 

BT5. Bài tập 
 

BT 5.5.1 Cho mạch điện hình 1.1, với các số liệu của mạch cho như sau:  

3 4

5

1 2 L L

C 4 5

r r 40 ; x x 20 ;

x 10 ; r 20 ; r 50

     

     
 

1 2 5e 170 2 sin t V; e e 110 2 sin t V      

Tính dòng điện qua nhánh 5 của mạch bằng phương  
pháp máy phát điện tương đương.  
 BT 5.5.2 Cho mạch điện hình 1.2, với các số liệu của mạch cho như sau:  

    1 2 3

4 5

Z Z 40( ); Z j20( );
Z 20 j20( ); Z 10 j10( )
    
     

 

)v(70j20E);v(e110E);v(e170E 5
0j

2
0j

1
00

   

    Tính dòng điện qua nhánh 3 của mạch bằng phương 
pháp máy phát điện tương đương. Coi Z3 là tải, tìm điều 
kiện để đưa công suất lớn nhất từ nguồn đến tải? 
 BT 5.5.3   Cho mạch điện như hình 2.1: 

Cho biết:      6E =600oV; Z1= 20 – j10;  

Z3 = Z4 = Z5 = Z = 15 + j30; Z2 = Z6 = 5 - j10.   
       Hãy tính dòng điện qua Z1 bằng phương pháp 
máy phát điện tương đương. 
 
 

r1 

Hình 1.1 

L3 

r4 

L4 

r5 

C5 

e5 

e1 e2 

r2 

Z6 

Z5 

Z1 Z3 

Hình 2.1 

6E  

Z2 
Z4 

Hình 1.2 

1E  

Z1 

2E  

Z2 

Z4 

Z3 

5E  

Z5 

E1 

r1 r3 

C3 

L1 L2 

e2 

H×nh 1.1 
 



 7 

BT 5.5.4 Cho mạch điện như hình 2.2: 

Cho biết: 6E =600oV; Z2= 20 – j10;  

Z3 = Z4 = Z5 = 15 + j30;  Z1 = Z6 = 5 -j10. 

       Hãy tính dòng điện qua Z4 bằng phương  

pháp máy phát điện tương đương. 
 
BT 5.5.5 Cho mạch điện như hình 2.3 : 

  a. Cho biết: 4E = 600oV; Z3= 20- j10; 

 Z1 = Z2 = Z4 = 15 + j30;  Z5 = Z6 = 5 - j10.   
       Hãy tính dòng điện qua Z6 bằng phương pháp  
máy phát điện tương đương. 

 
CHƯƠNG 6 

LT6. Câu hỏi lý thuyết 
 
LT 6.2.1  Trình bày cách xác định cực cùng tính của 2 cuộn dây có hỗ cảm bằng thí nghiệm? 
LT 6.3.2  Trình bày sự truyền tải điện năng trong mạch điện có hỗ cảm? 
LT 6.3.3  Phát biểu và viết biểu thức luật Kiếchop 1 và 2 dưới dạng tức thời; viết hệ phương trình 
minh họa cho trường hợp mạch điện có: 3 nhánh có dòng cần tìm, 2 nút, có 2 phần tử điện cảm có 
hỗ cảm với nhau, 01 nguồn dòng điện và 02 nguồn điện áp cùng tác động; đảm bảo trong toàn mạch 
có đầy các phần tử r, L, C. 
LT 6.3.4  Phát biểu và viết biểu thức luật Kirhoff 1 và 2 dưới dạng tức thời; viết hệ phương trình 
minh họa cho trường hợp mạch điện có: 3 nhánh có dòng điện chưa biết, 2 nút, có 02 phần tử điện 
cảm có quan hệ hỗ cảm (01 hỗ cảm), 02 nguồn điện áp và 01 nguồn dòng điện đồng thời cùng tác 
động.  
LT 6.3.5  Phát biểu và viết biểu thức luật Kiếc hốp 1 và 2 dưới dạng số phức; viết hệ phương trình 
minh họa cho trường hợp mạch điện có: 3 nhánh có dòng điện chưa biết, 2 nút, có 02 phần tử điện 
cảm có quan hệ hỗ cảm (01 hỗ cảm), 02 nguồn điện áp và 01 nguồn dòng điện đồng thời cùng tác 
động.  
LT 6.3.6  Biểu thức cân bằng công suất nguồn và tải dưới dạng số phức? Cho ví dụ minh họa cho 
trường hợp mạch có: 3 nhánh, 2 nút, có 02 phần tử điện cảm có quan hệ hỗ cảm (01 hỗ cảm), 01 
nguồn điện áp và 01 nguồn dòng điện cùng tác động.       
LT 6.3.7  Nêu các bước tính dòng điện trong các nhánh của mạch điện có hỗ cảm theo phương pháp dòng 
điện mạch vòng; cho ví dụ minh họa cho trường hợp mạch có: 3 nhánh có dòng điện chưa biết, có 2 phần tử 
có quan hệ hỗ cảm (01 hỗ cảm), 2 nút, có 01 nguồn dòng điện và 02 nguồn điện áp cùng tác động.   
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BT6. Bài tập 
 
BT 6.2.1  Viết hệ phương trình mô tả trạng thái của mạch điện có hỗ cảm hình 18 theo các luật 
Kiếchốp dưới dạng hàm thời gian (dạng tức thời). 
 
 
 
 
 
 
 
BT 6.3.2  Viết phương trình tìm dòng điện trong các nhánh của mạch điện có hỗ cảm hình 18 theo 
phương pháp dòng điện mạch vòng. 
BT 6.3.3  Viết phương trình tìm dòng điện trong các nhánh của mạch điện có hỗ cảm hình 19 theo phương 
pháp dòng điện mạch vòng. 
 
 
 
 
 
 
 

 
BT 6.3.4  Cho mạch điện là một biến áp 3 dây quấn hình 60, 
biết: r1, L1; r2, L2; 12M ; 23M ; 31M .  

Nêu cách tính dưới dạng biểu thức: 
a) Điện áp trên hai cực của cuộn dây thứ ba,  
khi cuộn dây thứ hai có tải. 
b) Điện áp trên hai cực của cuộn dây thứ ba và 
thứ hai khi cuộn dây thứ hai hở mạch. 
BT 6.5.5 Cho mạch điện hình 6.1 

Biết: 
00je.5J  (A);  

Z1 = Z2 = 20 + j10 ();  
Z3 = 10 – j10 (); ZM = j10 (). 
 Yêu cầu: Tính công suất tác 
dụng do hiện tượng hỗ cảm gây ra, cân bằng công suất nguồn và tải? 

 
 
 

U1=220V 

M12 

M23 

M31 
r2, L3 

r2, L2 rt 

Hình 28 

* 

* 

* 

r1, L1 

C3 

r1 

 L3 

M23 

* 
 L2 

* 

 L1 * 

M12 

u1 

j 

Hình 18 
j 

Z1 Z3 

Z4 

Z2 Z5 

Z6 6E  

M24 

J  

* 

* J

Hình 19 

J  

J  

* 

* 

* 

M12 M23 
1E

Z1 

Z2 Z3 

Hình 18 

Z1 

Hình 6.1 

Z2 Z3 

* 

* 

M J
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CHƯƠNG 7 
LT7. Câu hỏi lý thuyết (không có) 
BT7. Bài tập 
 
BT 7.3.1 Cho mạch điện như hình 1. Hãy lập chương trình tính dòng điện các nhánh, điện áp trên 
các phần tử, công suất thu và công suất phát của mạch. 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHƯƠNG 8 

LT8. Câu hỏi lý thuyết( không có) 
 
BT8. Bài tập 
 
BT 8.5.1 Cho mạch điện hình 3.1 

Biết:  E0 = 30 V (1 chiều); j = 2 2 sint A;  

r1 = 30; L2 = 20; 
2C

1


= 60;  L3 = 40;   

    Tính số chỉ các đồng hồ đo 
(Các đồng hồ đo coi là lý tưởng, có ZA = 0, ZV =  ) 
 
BT 8.5.2   Cho mạch điện hình 3.2: 

Cho : J = 3A (1 chiều);e 100 2 sin t V  ;  

r2 = r3 = 30; L1 = 20;  L2 = 40; 


60
C
1

1
. 

 Tính số chỉ các đồng hồ đo ( Các đồng hồ đo là lý tưởng, có ZA = 0, ZV =   ) 
 
BT 8.5.3 Cho mạch điện như hình 4.1. 

Biết: Vt228050u  sin ; 

r1 = 50; L2 = 140  ; L3 = 70;   

 
3C

1


 = 30;   M = 90. 

    Tính số chỉ các đồng hồ đo ( Các đồng hồ đo coi là lý tưởng, có ZA = 0, ZV =   ). 

e 

r1 

 L3 

C3 

M 

* A2 

 L2 

* 

u 

V2 

A1 

V1 

Hình 4.1 

Hình 3.1 

V2 

r1 

 L3 
E0 

C2 

 L2 

A2 

j 
A1 

V1 

A2 

r3 

 L2 

C1 

 L1 
J 

Hình 3.2 

 e 

A3 

V2 

V1 

r2 

 e1 
 R4 

L4 L2 

 R2 

R1 

 C1 

 L3 

 R3 

 e3 

 Hình 1 
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 BT 8.5.4 Cho mạch điện hình 4.2, biết:  

vtsin228050u  ;  

 r1 = 20;   L1= 50  ;  L2 = 80;     

3C

1


 = 80;     M = 30. 

    Tính số chỉ các đồng hồ đo ( Các 
đồng hồ đo coi là lý tưởng, có ZA = 0, 
ZV =   ). 
BT 8.5.5 Cho mạch điện hình 4.3, biết:  

E = 25V (1 chiều); j = 5 2 sint A;  
r1 = 5;  L2 = 14  ; L3 = 7;     

3C

1


 = 3;   M23 =  9. 

    Tính số chỉ các đồng hồ đo ( Các đồng hồ đo 
coi là lý tưởng, có ZA = 0, ZV =   ). 
BT 8.5.6 Cho mạch điện hình 4.4, biết:    

e = 50+ 280 2 sint V; r1 = 20; L1= 25 ; 

L2 = 40; 
3C

1


 = 40;  M = 10. 

    Tính số chỉ các đồng hồ đo  
(Các đồng hồ đo coi là lý tưởng, có ZA = 0, ZV =  ). 
 
BT 8.5.7 Cho mạch điện hình 7.1, 

biết: At251j  sin ;  

r1 =  r2 =  r3 =  r = 20; M= 10 ;  

L3 = 20; L2 = 
3C

1


 = 30.  

   Tính số chỉ các đồng hồ đo  
(Các đồng hồ đo coi là lý tưởng, có ZA = 0, ZV =  ). 
 
BT 8.5.8 Cho mạch điện hình 8.1, biết: 

2e 40 100 2 sin t V;   5e 50 2 sin 3 t V;   

 r1 = r2 = 10 ; L3 = 5; 


15
C
1

4
 

L5 = 7; r5 = 11 . 
 Tính dòng điện qua nhánh 5 của mạch  
bằng phương pháp máy phát điện tương đương? 
 

C3 

Hình 4.2 

A1 

V2 

A2 

V1 

 L1 

r1 

* 

* 
M 

u 

 L2 

C3 

Hình 4.4 

A1 

V2 

A2 

V1 

 L1 

r1 

* 

* 
M e 

 L2 

j 

A1 

M 

V2 

r1 

r2 

 L2  L3 

* 

C3 A2 

j 

V1 

r3 

* 

Hình 7.1 

r1 

L3 

L5 

r5 

C4 

e5 

e2 

r2 

Hình 8.1 

r1 

 L3 

C3 

M23 

* 

 L2 

* 
V2 

A1 

V1 

Hình 4.3 

E 

r2 

j 
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CHƯƠNG 9 

LT9. Câu hỏi lý thuyết 
 
LT 9.3.1  Trình bày cách xác định (tìm công thức) các thông số Aik của mạng 2 cửa (4 cực) không nguồn 
hình  theo cách thứ 1.  
LT 9.3.2  Trình bày cách xác định (tìm công thức) các thông số Aik của mạng 2 cửa (4 cực) không 
nguồn hình T theo cách thứ 1. 
LT 9.3.3  Trình bày cách xác định (tìm công thức) các thông số Aik của mạng 2 cửa (4 cực) không 
nguồn hình  theo cách thứ 2.  
LT 9.3.4  Trình bày cách xác định (tìm công thức) các thông số Aik của mạng 2 cửa (4 cực) không 
nguồn hình T theo cách thứ 2.  
LT 9.3.5  Trình bày cách xác định (tìm công thức tính) các thông số Aik của mạng 2 cửa (4 cực) 
không nguồn hình T theo cách thứ 3 (theo các tổng trở vào ngắn mạch và hở mạch)? 
LT 9.3.6  Trình bày cách xác định (tìm công thức tính) các thông số Aik của mạng 2 cửa (4 cực) 
không nguồn hình  theo cách thứ 3 (theo các tổng trở vào ngắn mạch và hở mạch). 
 
BT9. Bài tập 
 
BT 9.2.1  Cho mạng 2 cửa (4 cực) không nguồn hình 42    
        + Cửa vào với các cực  1 - 1' 
        + Cửa ra với các cực    2 - 2' 
Với Z1 = j45; Z2 = j30; Z3 =15; Z4 = 60,  
tính các tổng trở vào ngắn mạch và hở mạch của mạng hai cửa. 
BT 9.3.2  Cho mạch điện hình 20.1 là mạng 2 cửa (4 cực) không nguồn: 
          + Cửa vào với các cực  1 - 1';   + Cửa ra với các cực 2 - 2'. 
  Với số liệu: ;Ω10j10Z1   ;Ω10j10Z2   .Ω5jZZ 43   

  Hãy tính các tổng trở vào ngắn mạch  
và hở mạch của mạng 2 cửa từ đó tính các  
thông số Aik của mạng. 
BT 9.3.3  Cho mạch điện hình 20.2 là mạng 2 
cửa (4 cực) không nguồn: 
          + Cửa vào với các cực  1 - 1' 
          + Cửa ra với các cực    2 - 2'. 
   Với số liệu: 
 Z1 =  Z2 = j5 ();  Z3 = 10 – j10();    Z4 = 10 + j10(); 
Tính các tổng trở vào ngắn mạch, hở mạch và các thông số Aik của mạng. 
 

Z1 2 Z3 

2’ 

1 

1’ 

Z2 Z4 

Hình 20.1 

Z4 

Z1 Z2 

Z3 

1’ 1 

2’ 

2 

Hình 42 

Z3 1 Z5 

1’ 

2 

2’ 

Z2 Z4 

Hình 20.2 
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BT 9.3.4  Cho mạng 2 cửa (4 cực) không nguồn hình 25  
         + Cửa vào với các cực 1 - 1';  

+ Cửa ra với các cực 2 - 2' 
        Với  r = xL = xC = 10 
 
BT 9.3.5  Tính hàm truyền đạt điện áp và  
tổng trở vào của mạng 2 cửa hình 27. Cho:  

Ω100010Lω r  ;  Ω200j200Z t   

 

2r 

1 

2’ 1’ 
Hình 25 

r 

xC xL 

2 

2 

Hình 27 

r Zt 
L 

u1 

1 

1’ 2’ 


